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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

    

   Bản án số: 109/2025/HS-ST 

   Ngày: 11-6-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA  N NH N D N THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT  TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Thị Hằng. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Trương Ngọc Điệp. 

                     Ông Đặng Minh Lý. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngu  n Minh Hi u - Thư  ý T   án nh n d n thành 

phố Th  D u M t, t nh B nh Dương. 

-   i  i n  i n  i m s t nh n   n thành ph  Th   ầu  ột  t nh   nh 

 ương tham gia phiên tòa: Bà Ngu  n Thị Tu  t Nga - Kiểm sát viên. 

Trong ngà  11 tháng 6 n m 2025 t i tr  s  T   án nh n d n thành phố Th  

D u M t, t nh B nh Dương xét xử sơ thẩm công  h i v  án h nh sự th  lý số 

80/2025/TLST-HS ngà  13 tháng 5 n m 2025 theo Qu  t định đư  v  án r  xét xử 

số 93/2025/QĐXXST-HS ngà  28 tháng 5 n m 2025 đối với bị cáo: 

Ngô Thị L, sinh ngà  01 tháng 01 n m 1984 t i t nh B nh Dương, CCCD: 

074184007972. Nơi cư trú: Số A đường H, Tổ C, Khu phố E, phường T, thành phố 

T, t nh B nh Dương; ngh  nghiệp: Buôn bán cà phê; tr nh đ  học vấn: 12/12; d n 

t c: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt N m; con ông Ngô V n C 

và bà Tr n Thị D; có chồng và 01 con; ti n án, ti n sự: Không; nhân thân: Ngày 

03/3/2021, bị Công  n thành phố T r  Qu  t định xử ph t vi ph m hành chính t i 

đánh b c; bị b t t m giữ t  ngà  18/12/2024 đ n ngà  24/12/2024 th   th  biện 

pháp ng n chặn cấm đi  hỏi nơi cư trú; có mặt. 

Trương V n L1, sinh ngà  11 tháng 3 n m 1967 t i t nh B nh Dương, CCCD: 

074076005316. Nơi cư trú: Số A đường số B, Khu phố E, phường H, thành phố T, 

t nh B nh Dương; ngh  nghiệp: Không; tr nh đ  học vấn: 8/12; d n t c: Kinh; giới 

tính: N m; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt N m; con ông Trương V n T (đã ch t) 

và bà Ngu  n Thị B (đã ch t); có vợ và 02 con; ti n án, ti n sự: Không; bị b t t m 

giữ t  ngà  18/12/2024 đ n ngà  24/12/2024 th   th  biện pháp ng n chặn cấm đi 

 hỏi nơi cư trú; có mặt. 

Ngu  n Hoàng T1, sinh ngà  14 tháng 8 n m 1980 t i t nh B nh Dương, 

CCCD: 074080000421. Nơi cư trú: Số C đường N,  hu phố M, phường C, thành 

phố T, t nh B nh Dương; ngh  nghiệp: Không; tr nh đ  học vấn: 8/12; d n t c: 

Kinh; giới tính: N m; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt N m; con ông Ngu  n V n 

Đ (đã ch t) và bà Hoàng Thị C1 (đã ch t); có vợ và 02 con; ti n án, ti n sự: Không; 

bị cáo bị b t t m giữ t  ngà  18/12/2024 đ n ngà  24/12/2024 th   th  biện pháp 

ng n chặn cấm đi  hỏi nơi cư trú; có mặt. 
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Cao Huy H, sinh ngà  12 tháng 10 n m 1979 t i t nh Th a Thiên Hu , 

CCCD: 046079008733. Nơi cư trú: Số E đường H, Tổ C, Khu phố F, phường T, 

thành phố T, t nh B nh Dương; ngh  nghiệp: Nh n viên công ty S; tr nh đ  học vấn: 

12/12; d n t c: Kinh; giới tính: N m; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt N m; con 

ông Cao Huy M và bà Hoàng Thị P;  có vợ  và 03 con; ti n án, ti n sự: Không; bị 

cáo bị b t t m giữ t  ngà  18/12/2024 đ n ngà  24/12/2024 th   th  biện pháp ng n 

chặn cấm đi  hỏi nơi cư trú; có mặt. 

Tống Phước T2, sinh ngà  13 tháng 02 n m 1977 t i t nh B nh Dương, 

CCCD: 074077005697. Nơi cư trú: Số B đường L, Tổ E, Khu phố C, phường T, 

thành phố T, t nh B nh Dương; ngh  nghiệp: Không; tr nh đ  học vấn: 11/12; d n 

t c: Kinh; giới tính: N m; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt N m; con ông Tống V n 

T3 (đã ch t) và bà Ph m Thị H1; bị cáo có vợ (đã l  hôn) và 02 con; ti n án, ti n sự: 

Không; bị b t t m giữ t  ngà  18/12/2024 đ n ngà  24/12/2024 th   th  biện pháp 

ng n chặn cấm đi  hỏi nơi cư trú; có mặt. 

Ngu  n V n T4, sinh ngà  09 tháng 6 n m 1955 t i t nh B nh Dương, 

CCCD: 074055005031. Nơi cư trú: Số A, Tổ A,  hu phố M, phường C, thành phố 

T, t nh B nh Dương; ngh  nghiệp: Không; tr nh đ  học vấn: 8/12; d n t c: Kinh; 

giới tính: N m; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt N m; con ông Ngu  n V n H2 (đã 

ch t) và bà M i Thị Â (đã ch t); có vợ và 04 con; ti n án, ti n sự: Không; bị b t t m 

giữ t  ngà  18/12/2024 đ n ngà  24/12/2024 th   th  biện pháp ng n chặn cấm đi 

 hỏi nơi cư trú; có mặt. 

Tr n Vũ L2, sinh ngà  01 tháng 01 n m 1992 t i t nh Kiên Giang, CCCD: 

091092015183. Nơi thường trú: Ấp H, X, xã Đ, hu ện A, t nh Kiên Gi ng; đị  ch  

hiện n  : Số C đường H, Tổ I, Khu phố A, phường P, thành phố T, t nh B nh 

Dương; ngh  nghiệp: L o đ ng tự do; tr nh đ  học vấn: 3/12; d n t c: Kinh; giới 

tính: N m; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt N m; con ông Tr n V n E và bà Bùi 

Thị T5; có vợ và 03 con; ti n án, ti n sự: Không; bị b t t m giữ t  ngà  18/12/2024 

đ n ngà  24/12/2024 th   th  biện pháp ng n chặn bằng cấm đi  hỏi nơi cư trú; có 

mặt. 

NỘI DUNG VỤ  N: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và di n bi n t i phiên t  , n i dung v  

án được tóm t t như s u: 

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 18/12/2024 t i Quán C2, đường L, Khu phố D, 

phường T, thành phố T, t nh B nh Dương, Đ1 Công an thành phố T phối hợp với 

Công  n phường T ti n hành b t quả tang Ngô Thị L, Trương V n L1, Nguy n 

Hoàng T1, Cao Huy H, Tr n Vũ L2, Tống Phước T2, Nguy n V n T4 đ ng chơi 

đánh b c nên lực lượng Cảnh sát hình sự Cơ qu n Cảnh sát đi u tra Công an thành 

phố T ti n hành lập Biên bản b t người ph m t i quả tang đối với  Ngô Thị L, 

Trương V n L1, Nguy n Hoàng T1, Cao Huy H, Tr n Vũ L2, Tống Phước T2, 

Nguy n V n T4 v  hành vi đánh b c và thu giữ vật chứng, gồm: 

- Ti n thu giữ trên chi u b c 14.000.000 đồng; 

- Ti n thu giữ trên người sử d ng vào m c đích đánh b c 35.650.000 đồng, 

trong đó: Ngô Thị L số ti n 1.200.000 đồng, Trương V n L1 số ti n 8.200.000 

đồng, Nguy n Hoàng T1 số ti n 12.500.000 đồng, Cao Huy H số ti n 1.000.000 
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đồng, Tổng Phước T6 số ti n 11.350.000 đồng và Nguy n V n T4 số ti n 1.400.000 

đồng;  

- 01 b  bài t   52 lá đã qu  sử d ng; 

- 01 b  bài t   chư  qu  sử d ng;  

- 01 điện tho i Iphone 12 màu xanh, 01 xe mô tô Honda Vision màu tr ng 

biển số 61B1-755.61 c a Ngô Thị L;  

- 01 điện tho i Iphone 12 màu xanh, 01 xe mô tô Yamaha Sirius màu xanh 

biển số 61B2-060.92 c a Trương V n L1; 

- 01 điện tho i Iphone 14 Promax c a Nguy n Hoàng T1; 

- 01 điện tho i di đ ng S1 10+ c a Cao Huy H;  

- 01 cái điện tho i Oppo A3 màu đen, 01 xe mô tô Hond  W ve biển số 

68FA-086.20 c a Tr n Vũ L2;  

V  cách thức chơi: Dưới hình thức bài Binh Xập Xám th ng, thua bằng ti n 

theo ván đá đ u 100.000 đồng như s u: Cả nhóm sử d ng b  bài t   52 lá để đánh 

b c, mỗi t  bài chơi sẽ được chia 13 lá bài khác nhau, mỗi t  sẽ binh bài thành 3 chi, 

chi đ u 5 lá bài, ch  thứ hai 5 lá bài, chi cuối 3 lá bài, các chi phải được s p x p theo 

thứ tự t  c o đ n thấp, t  chi đ u tới chi cuối. Bài được tính th ng thua theo ván: 

Khi so bài sẽ so l n lượt với các t  bài khác, n u bài c a t  nào th ng được 02 chi 

với 01 t  là th ng được số ti n 100.000 đồng c a t  bài đó, c n thu  02 chi th  sẽ 

thu  100.000 đồng, cứ như vậ  so bài đ u với 02 t  còn l i, n u th ng cả 03 t  thì 

th ng được số ti n 300.000 đồng. 

Quá tr nh xác minh, đi u tr , các đối tượng khai nhận hành vi ph m t i như 

sau: Quán cà phê Cali M1 do anh Ngu  n Hoàng T7 làm ch  và thuê L làm nhân 

viên trong coi quán. Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 18/12/2024, L đ ng   quán C2 thì 

L1, H, T1, T6 và 02 người ph  nữ (không rõ nhân thân lai lịch) đ n quán để  n uống 

và uống bia trong phòng   trong quán cà phê, trong quá tr nh  n uống có r  nhau 

chơi đánh b c dưới hình thức chơi bài Binh Xập Xám th ng thua bằng ti n theo ván 

đá đ u 100.000 đồng. Đ n 11 giờ 30 phút cùng ngà , 02 người ph  nữ ra v . Lúc 

này, L2 và T4 cũng uống cà phê t i quán thấ  trong ph ng có đánh bài nên vào chơi. 

T  khoảng 11 giờ 50 phút, cùng ngà  có 07 người th m gi  đánh b c gồm: L và L1 

cùng 01 t , T6 và T4 cùng 01 t , T1 và H cùng 01 t , L2 chơi 01 t  s u đó 07 người 

ti p t c chơi bài. Cả nhóm làm cái xo   v ng cho đ n 14 giờ 30 phút cùng ngày thì 

bị Công an phát hiện b t quả t ng và đư  L, L1, T6, T4, T1, H và L2 v  tr  s  để 

làm việc, c  thể: 

- Ngô Thị L đem theo số ti n 4.200.000 đồng nhằm m c đích đánh b c, L bỏ 

r  3.000.000 đồng (mỗi người 1.500.000 đồng) để hùn với Trương V n L1 nhưng 

L1. Đ n khi bị b t quả tang L và L1 thua h t 900.000 đồng nên số ti n hùn vốn c a 

L và L1 còn l i 2.100.000 đồng để trên chi u b c và thu giữ trên người c a L số ti n 

1.200.000 đồng sử d ng để đánh b c. 

- Trương V n L1 đem theo số ti n 8.200.000 đồng nhằm m c đích sử d ng 

đánh b c và có hùn vốn với Ngô Thị L 1.500.000 đồng nhưng L bỏ trước dùm cho 

L1. Tính đ n thời điểm bị b t, L1 và L đ ng thu  số ti n 900.000 đồng còn l i 
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2.100.000 đồng để trên chi u b c và thu giữ trên người c a L c số ti n 8.200.000 

đồng. 

- Nguy n Hoàng T1 đem theo số ti n 10.000.000 đồng nhằm m c đích sử 

d ng đánh b c. Trước khi chung t  với H, T1 đ ng th ng được số ti n 3.500.000 

đồng, s u đó T1 và H hùn mỗi người 1.000.000 đồng. Tính đ n thời điểm bị b t, T1 

và H hu  vốn, còn l i 2.000.000 đồng để trên chi u b c và bị thu giữ trên người c a 

T1 số ti n 12.500.000 đồng. 

- Cao Huy H đem theo số ti n 2.000.000 đồng nhằm m c đích đánh b c. H và 

Nguy n Hoàng T1 bỏ ra mỗi người 1.000.000 đồng hùn đánh b c. Tính đ n thời 

điểm bị b t, H và T1 hu  vốn, c n 2.000.000 đồng ti n để trên chi u b c và bị thu 

giữ trên người c a H số ti n 1.000.000 đồng. 

- Tr n Vũ L2 đem theo số ti n 6.500.000 đồng nhằm m c đích đánh b c. 

Tính đ n thời điểm bị b t, L2 th ng số ti n 1.700.000 đồng và bị thu giữ số ti n 

8.200.000 đồng để trên chi u b c.  

- Tống Phước T2 đem theo số ti n 11.850.000 đồng để nhằm m c đích đánh 

b c, T2 và Nguy n V n T4 hùn mỗi người 500.000 đồng để đánh b c. Tính đ n thời 

điểm bị b t, T2 và T4 th ng được 700.000 đồng, bị Công an thu giữ số ti n 

1.700.000 đồng để trên chi u b c và số ti n trên người c a T2 là 11.350.000 đồng. 

- Nguy n V n T4 đem theo số ti n 1.300.000 đồng để nhằm m c đích  Trước 

đó T4 hùn vốn với người ph  nữ (chư  xác định được nhân thân, lai lịch) th ng 

được 600.000 đồng th  người ph  nữ ngh  ra v  nên T4 chuyển qu  chơi cùng t  với 

T2, mỗi người bỏ r  500.000 đồng để hùn vốn. Tính đ n thời điểm bị b t,T4 và T2 

th ng được 700.000 đồng, bị thu giữ số ti n 1.700.000 đồng để trên chi u b c và số 

ti n 1.400.000 đồng. 

Như vậy, tổng số ti n dùng để đánh b c c a cả nhóm là: 49.650.000 đồng. 

* V  xử lý vật chứng:  

- Ngà  05/5/2025, Viện  iểm sát nh n d n thành phố Th  D u M t đã r  

Qu  t định chu ển vật chứng đ n Chi c c Thi hành án d n sự thành phố Th  D u 

M t gồm: 01 b  bài tây 52 lá đã qu  sử d ng và 01 b  bài t   chư  qu  sử d ng và 

số ti n 49.650.000 đồng; 

- Đối với các tài sản c   các bị cáo, xét thấ   hông liên qu n đ n v  án: 

+ 01 điện tho i Iphone 12 màu xanh, 01 xe mô tô Honda Vision màu tr ng 

biển số 61B1-755.61 c a Ngô Thị L;  

+ 01 điện tho i Iphone 12 màu xanh, 01 xe mô tô Yamaha Sirius màu xanh 

biển số 61B2-060.92 c a Trương V n L1; 

+ 01 điện tho i Iphone 14 Promax c a Nguy n Hoàng T1; 

+ 01 điện tho i di đ ng S1 10+ c a Cao Huy H;  

+ 01 cái điện tho i Oppo A3 màu đen, 01 xe mô tô Honda Wave biển số 

68FA-086.20 c a Tr n Vũ L2;  

Cơ qu n cảnh sát đi u tra Công an thành phố T đã trả l i cho Ngô Thị L, 

Trương V n L1, Nguy n Hoàng T1, Cao Huy H và Tr n Vũ L2.  
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Cáo tr ng số 89/CT-VKS-HS ngà  12/5/2025 c   Viện Kiểm sát nh n d n 

thành phố Th  D u M t, t nh B nh Dương tru  tố các bị cáo Ngô Thị L, Trương 

V n L1, Ngu  n Hoàng T1, Cao Huy H, Tống Phước T2, Nguy n V n T4, Tr n Vũ 

L2 v  t i “Đánh b c” theo  hoản 1 Đi u 321 B  luật H nh sự.  

T i phiên tòa: Đ i diện Viện Kiểm sát nh n d n thành phố Th  D u M t giữ 

ngu ên qu  t định tru  tố và đ  nghị H i đồng xét xử: 

C n cứ  hoản 1 Đi u 321; điểm i, s  hoản 1 Đi u 51; Đi u 58 và Đi u 35 

c   B  luật H nh sự, xử ph t bị cáo Ngô Thị L số ti n t  35.000.000đồng đ n 

40.000.000 đồng. 

C n cứ  hoản 1 Đi u 321; điểm i, s  hoản 1 Đi u 51; Đi u 58 và Đi u 35 

c   B  luật H nh sự, xử ph t bị cáo Trương V n L1 số ti n t  30.000.000đồng đ n 

35.000.000 đồng. 

C n cứ  hoản 1 Đi u 321; điểm i, s  hoản 1 Đi u 51; Đi u 58 và Đi u 35 

c   B  luật H nh sự, xử ph t bị cáo Ngu  n Hoàng T1 số ti n t  35.000.000đồng 

đ n 40.000.000 đồng. 

C n cứ  hoản 1 Đi u 321; điểm i, s  hoản 1 Đi u 51; Đi u 58 và Đi u 35 

c   B  luật H nh sự, xử ph t bị cáo Cao Huy H 20.000.000đồng đ n 25.000.000 

đồng. 

C n cứ  hoản 1 Đi u 321; điểm i, s  hoản 1 Đi u 51; Đi u 58 và Đi u 35 

c   B  luật H nh sự, xử ph t bị cáo Tống Phước T2 số ti n t  35.000.000đồng đ n 

40.000.000 đồng. 

C n cứ  hoản 1 Đi u 321; điểm i, s  hoản 1 Đi u 51; Đi u 58 và Đi u 35 

c   B  luật H nh sự, xử ph t bị cáo Ngu  n V n T4 20.000.000đồng đ n 

25.000.000 đồng. 

C n cứ  hoản 1 Đi u 321; điểm i, s  hoản 1 Đi u 51; Đi u 58 và Đi u 35 

c   B  luật H nh sự, xử ph t bị cáo Tr n Vũ L2 số ti n t  25.000.000đồng đ n 

30.000.000 đồng. 

V  biện pháp tư pháp:  Đ  nghị H i đồng xét xử qu  t định: 

+ Tịch thu sung vào ng n sách Nhà nước số ti n 49.650.000 đồng các bị cáo 

dùng đánh b c. 

+ Tịch thu tiêu h  : 01 b  bài t   52 lá đã qu  sử d ng và 01 b  bài t   chư  

qua sử d ng. 

T i phiên t  , các bị cáo th   nhận hành vi ph m t i đồng thời  hông có ý 

 i n tr nh luận.  

Lời nói s u cùng: Các bị cáo đ u  n n n hối hận v  hành vi c   bản th n, xin 

H i đồng xét xử xem xét giảm nhẹ h nh ph t. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên cơ s  n i dung v  án, c n cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã được 

tr nh t ng t i phiên t  , H i đồng xét xử nhận định như s u: 

[1] V  hành vi, qu  t định tố t ng c   Cơ qu n đi u tr , Đi u tr  viên, Viện 

 iểm sát nh n d n thành phố Th  D u M t, Kiểm sát viên trong quá tr nh  h i tố, 

đi u tr , tru  tố đã thực hiện đúng v  thẩm qu  n, tr nh tự, th  t c tố t ng theo qu  
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định c   B  luật tố t ng H nh sự. Quá tr nh đi u tr  và t i phiên t  , các bị cáo 

 hông có ý  i n hoặc  hi u n i v  hành vi, qu  t định c   cơ qu n ti n hành tố 

t ng, người ti n hành tố t ng. Do đó, qu  t định, hành vi tố t ng c   cơ qu n ti n 

hành tố t ng, người ti n hành tố t ng thực hiện đ u hợp pháp.  

[2] T i phiên t  , các bị cáo đã  h i nhận toàn b  hành vi ph m t i. Lời  h i 

c   các bị cáo phù hợp với biên bản b t người ph m t i quả t ng, biên bản hỏi cung 

bị c n, lời  h i người làm chứng cùng những tài liệu, chứng cứ  hác có trong hồ sơ 

v  án. Đ  cơ s    t luận: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngà  18/12/2024, t i Quán C2 số 

E, đường L,  hu D, phường T, thành phố T, t nh B nh Dương, Cơ qu n Cảnh sát 

đi u tr  Công  n thành phố T phát hiện b t quả t ng Ngô Thị L, Trương V n L1, 

Ngu  n Hoàng T1, Cao Huy H, Tr n Vũ L2, Tống Phước T2 và Ngu  n V n T4 

đ ng chơi đánh b c dưới h nh thức chơi bài Binh Xập Xám th ng, thu  bằng ti n 

mặt với tổng số ti n dùng để đánh b c là 49.650.000 đồng (bốn mươi chín triệu sáu 

tr m n m mươi ngh n đồng). Do đó, hành vi mà các bị cáo thực hiện đã đ    u tố 

cấu thành t i “Đánh b c” được qu  định t i  hoản 1 Đi u 321 c   B  luật H nh sự. 

Các bị cáo có đ  n ng lực chịu trách nhiệm h nh sự. Do vậ , Cáo tr ng c   Viện 

Kiểm sát nh n d n thành phố Th  D u M t tru  tố các bị cáo theo t i d nh và đi u 

 hoản như trên là có c n cứ, đúng người và đúng pháp luật. 

[3] Hành vi c   các bị cáo đã x m ph m đ n trật tự công c ng t i đị  phương 

nơi g   án. Các bị cáo nhận thức được Nhà nước t  nghiêm cấm việc đánh b c trái 

phép dưới mọi h nh thức nhưng v  đ ng cơ tư lợi, cá nh n mà các bị cáo đã ph m t i 

với lỗi cố ý trực ti p. V  án có tính chất đồng ph m giản đơn,  hông có qu  mô, tổ 

chức, trong đó, bị cáo L, L1, T1, T2, L2 dùng số ti n nhi u hơn các bị cáo  hác nên 

phải chịu mức h nh ph t c o hơn các bị cáo c n l i. 

[4] T nh ti t t ng nặng trách nhiệm h nh sự: Không có. 

[5] T nh ti t giảm nhẹ trách nhiệm h nh sự: Các bị cáo ph m t i l n đ u và 

thu c trường hợp ít nghiêm trọng, thành  hẩn  h i báo,  n n n hối cải v  hành vi 

ph m t i c   m nh. Bị cáo L1 có mẹ được tặng Hu  chương  háng chi n. Đ   là 

những t nh ti t giảm nhẹ qu  định t i điểm i, s  hoản 1 Đi u 51 c   B  luật Hình sự 

2015, sử  đổi bổ sung 2017. 

[6] C n cứ vào tính chất mức đ , hậu quả do hành vi ph m t i g   r  c   t ng 

bị cáo, xét mức h nh ph t mà Đ i diện Viện  iểm sát đ  nghị là chư  phù hợp. 

[7] V  xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: 

+ Tịch thu sung ng n sách nhà nước số ti n 49.650.000 đồng các bị cáo sử 

d ng vào việc đánh b c; 

+ Tịch thu tiêu h   01 b  bài t   52 lá đã qu  sử d ng và 01 b  bài t   chư  

qua sử d ng.  

[8] V  án phí h nh sự sơ thẩm: C n cứ điểm    hoản 1 Đi u 23 Nghị qu  t số 

326/2016/UBTVQH14 ngà  30/12/2016 c   Ủ  b n thường v  Quốc H i qu  định 

v  mức thu, mi n, giảm, thu n p, quản lý và sử d ng án phí, lệ phí T   án, các bị 

cáo phải chịu án phí h nh sự sơ thẩm. 

 V  các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ vào các Đi u 136, 260, 331, 333 B  luật Tố t ng h nh sự. 
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1. V  t i d nh: Tu ên bố các bị cáo Ngô Thị L, Trương V n L1, Ngu  n 

Hoàng T1, Cao Huy H, Tống Phước T2, Ngu  n V n T4, Tr n Vũ L2 ph m t i 

“Đánh b c”. 

2. V  trách nhiệm h nh sự:  

2.1. C n cứ  hoản 1 Đi u 321; điểm i, s  hoản 1 Đi u 51; Đi u 35, Đi u 58 

c   B  luật H nh sự n m 2015, sử  đổi bổ sung n m 2017.  

Xử ph t bị cáo Ngô Thị L số ti n 50.000.000 đồng (N m mươi triệu đồng) 

C n cứ điểm d  hoản 1 Đi u 125 c   B  luật Tố t ng h nh sự, h   bỏ Lệnh 

cấm đi  hỏi nơi cư trú số 30/2025/LCĐKNCT-TA ngà  13/5/2025 c   T   án nh n 

d n thành phố Th  D u M t, t nh B nh Dương. 

2.2. C n cứ  hoản 1 Đi u 321; điểm i, s  hoản 1 Đi u 51; Đi u 35, Đi u 58 

c   B  luật H nh sự n m 2015, sử  đổi bổ sung n m 2017.  

Xử ph t bị cáo Tống Phước T2 số ti n 45.000.000 đồng (Bốn mươi l m triệu 

đồng). 

C n cứ điểm d  hoản 1 Đi u 125 c   B  luật Tố t ng h nh sự, h   bỏ Lệnh 

cấm đi  hỏi nơi cư trú số 34/2025/LCĐKNCT-TA ngà  13/5/2025 c   T   án nh n 

d n thành phố Th  D u M t, t nh B nh Dương. 

2.3. C n cứ  hoản 1 Đi u 321; điểm i, s  hoản 1 Đi u 51; Đi u 35, Đi u 58 

c   B  luật H nh sự n m 2015, sử  đổi bổ sung n m 2017.  

Xử ph t bị cáo Ngu  n Hoàng T1 số ti n 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu 

đồng). 

C n cứ điểm d  hoản 1 Đi u 125 c   B  luật Tố t ng h nh sự, h   bỏ Lệnh 

cấm đi  hỏi nơi cư trú số 32/2025/LCĐKNCT-TA ngà  13/5/2025 c   T   án nh n 

d n thành phố Th  D u M t, t nh B nh Dương. 

2.4. C n cứ  hoản 1 Đi u 321; điểm i, s  hoản 1 Đi u 51; Đi u 35, Đi u 58 

c   B  luật H nh sự n m 2015, sử  đổi bổ sung n m 2017.  

Xử ph t bị cáo Trương V n L1 số ti n 35.000.000 đồng (B  mươi l m triệu 

đồng). 

C n cứ điểm d  hoản 1 Đi u 125 c   B  luật Tố t ng h nh sự, h   bỏ Lệnh 

cấm đi  hỏi nơi cư trú số 31/2025/LCĐKNCT-TA ngà  13/5/2025 c   T   án nh n 

d n thành phố Th  D u M t, t nh B nh Dương. 

2.5. C n cứ  hoản 1 Đi u 321; điểm i, s  hoản 1 Đi u 51; Đi u 35, Đi u 58 

c   B  luật H nh sự n m 2015, sử  đổi bổ sung n m 2017.  

Xử ph t bị cáo Tr n Vũ L2 số ti n 30.000.000 đồng (B  mươi triệu đồng). 

C n cứ điểm d  hoản 1 Đi u 125 c   B  luật Tố t ng h nh sự, h   bỏ Lệnh 

cấm đi  hỏi nơi cư trú số 36/2025/LCĐKNCT-TA ngà  13/5/2025 c   T   án nh n 

d n thành phố Th  D u M t, t nh B nh Dương. 

2.6. C n cứ  hoản 1 Đi u 321; điểm i, s  hoản 1 Đi u 51; Đi u 35, Đi u 58 

c   B  luật H nh sự n m 2015, sử  đổi bổ sung n m 2017.  

Xử ph t bị cáo Cao Huy H số ti n 25.000.000 đồng (H i mươi l m triệu đồng). 

C n cứ điểm d  hoản 1 Đi u 125 c   B  luật Tố t ng h nh sự, h   bỏ Lệnh 

cấm đi  hỏi nơi cư trú số 33/2025/LCĐKNCT-TA ngà  13/5/2025 c   T   án nh n 

d n thành phố Th  D u M t, t nh B nh Dương. 

2.7. C n cứ  hoản 1 Đi u 321; điểm i, s  hoản 1 Đi u 51; Đi u 35, Đi u 58 

c   B  luật H nh sự n m 2015, sử  đổi bổ sung n m 2017.  
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Xử ph t bị cáo Ngu  n V n T4 số ti n 25.000.000 đồng (H i mươi l m triệu 

đồng). 

C n cứ điểm d  hoản 1 Đi u 125 c   B  luật Tố t ng h nh sự, h   bỏ Lệnh 

cấm đi  hỏi nơi cư trú số 35/2025/LCĐKNCT-TA ngà  13/5/2025 c   T   án nh n 

d n thành phố Th  D u M t, t nh B nh Dương. 

3. V  biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng: C n cứ Đi u 47 B  luật H nh sự 

n m 2015 sử  đổi, bổ sung n m 2017 và Đi u 106 B  luật Tố t ng h nh sự. 

+ Tịch thu sung ng n sách nhà nước số ti n 49.650.000 đồng (Bốn mươi chín 

triệu sáu tr m n m mươi ngh n đồng) các bị cáo sử d ng vào việc đánh b c; 

+ Tịch thu tiêu h   01 b  bài t   52 lá đã qu  sử d ng và 01 b  bài t   chư  

qua sử d ng. 

 (Thể hiện tại Biên bản giao nhận vật chứng số 123.25 ngày 16/5/2025 giữa 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một và Công an thành phố T). 

4. V  án phí h nh sự sơ thẩm: Bu c mỗi bị cáo phải n p 200.000đ (h i tr m 

ngh n đồng). 

5. V  qu  n  háng cáo: Các bị cáo được qu  n  háng cáo bản án trong thời 

h n 15 ngà   ể t  ngà  tu ên án.  

 

Nơi nhận:                                                                     
- TAND t nh B nh Dương;                                                    

- VKSND t nh B nh Dương; 

- Công  n t nh B nh Dương (PV06); 

- VKSND thành phố Th  D u M t; 

- Ph n tr i t m gi m  hu vực Th  D u M t 

thu c tr i t m gi m Công  n t nh B nh 

Dương; 

- Chi c c THADS thành phố Th  D u M t; 

- Người th m gi  tố t ng; 

- Lưu: HS, Tòa.               

TM  HỘI Đ NG X T X   Ơ TH M 

TH M PH N – CHỦ TỌA PHI N TÒA 

 

 

 
 

 

Hồ Thị Hằng 

 


